	PHÒNG GD & ĐT LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS GIA THỤY

                   ĐỀ SỐ 1
	ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN SINH HỌC 8

Năm học: 2017 - 2018
Ngày thi 23/4/2018
Thời gian làm bài: 45 phút


I. TRẮC NGHIỆM: (3 đ) Ghi ra giấy kiểm tra những chữ cái (A, B, C, hoặc D) đứng trước các phương án trả lời em lựa chọn
Câu 1. Trong các phản xạ sau, phản xạ có điều kiện là:

A. 
Chẳng dại gì mà đùa với lửa

B. Dừng xe trước vạch khi thấy đèn đỏ


C. Đi nắng mặt đỏ gay


D. Trời rét người run cầm cập

Câu 2. Tuyến pha là: 

	A. Tuyến yên
	B. Tuyến tụy
	C. Tuyến sinh dục
	D. Tuyến nước bọt


Câu 3. Tế bào thụ cảm thị giác nằm ở: 

A. Màng giác 
       B. Màng mạch
             C. Màng cứng     
         D. Màng lưới

Câu 4. Hoocmôn của tuyến tụy là: 

	A. Glucagôn
	B. Ơstrôgen

	C. Tirôxin

	D. Insulin


	Câu 5. Dấu hiệu chứng tỏ có khả năng sinh sản ở nam giới là:

A. Xuất tinh lần đầu                             
B. Xuất hiện mụn trứng cá
C. Mọc lông nách
D. Lớn nhanh
Câu 6. Hoạt động do hệ thần kinh sinh dưỡng điều khiển là: 

A. Đi 
B. Chạy
C. Tiêu hóa
D. Nhảy



II. TỰ LUẬN: (7 đ)
Câu 7: (2 điểm) 

Tuyến nội tiết có cấu tạo như thế nào ? Nêu các tính chất của hoocmôn ? 
Câu 8: (2 điểm) 

Khi cơ thể hoạt động thể lực mạnh hoặc để đói quá lâu, lượng đường trong máu giảm gây chứng hạ đường huyết. Lúc này cơ thể sẽ tiết hoocmon tự điều chỉnh để ổn định đường huyết. Hãy giải thích cơ chế phối hợp hoạt động của tuyến tụy và tuyến trên thận trong sự điều hòa đường huyết nói trên?

Câu 9: (2 điểm) Nêu biện pháp bảo vệ mắt.

Câu 10: (1 điểm) Giải thích vì sao người say rượu thường có biểu hiện chân nam đá chân chiêu trong lúc đi 

------ Hết ------

(Sau khi kết thúc thời gian kiểm tra, học sinh thu lại đề kèm vào bài làm)

	
	


	PHÒNG GD & ĐT LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS GIA THỤY

                   ĐỀ SỐ 2
	ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN SINH HỌC 8

Năm học: 2017 - 2018
Ngày thi 23/4/2018
Thời gian làm bài: 45 phút
	45 phút


I. TRẮC NGHIỆM: (3 đ) Ghi ra giấy kiểm tra những chữ cái (A, B, C, hoặc D) đứng trước các phương án trả lời em lựa chọn
Câu 1. Trong các phản xạ sau, phản xạ không điều kiện là:

A. 
Chẳng dại gì mà đùa với lửa

B. Dừng xe trước vạch khi thấy đèn đỏ


C. Đi nắng mặt đỏ gay


D. Trời rét người run cầm cập

Câu 2. Tuyến nội tiết là: 

	A. Tuyến yên
	B. Tuyến giáp
	C. Tuyến mồ hôi
	D. Tuyến nước bọt


Câu 3. Tế bào thụ cảm thính giác nằm ở:

A. Ốc tai 

     B. Màng nhĩ

 C.Vành tai

      D. Ống tai

Câu 4. Hoocmôn của tuyến sinh dục là: 

	A.Testôstêrôn
	B. Ơstrôgen

	C. Tirôxin

	D. Insulin


Câu 5. Dấu hiệu chứng tỏ có khả năng sinh sản ở nữ giới là:

	A. Lớn nhanh
	B. Xuất hiện mụn trứng cá

	C. Vú phát triển
	D. Hành kinh lần đầu



	Câu 6. Hoạt động do hệ thần kinh vận động điều khiển là: 

A. Đi 
B. Tuần hoàn
       C. Tiêu hóa
D. Hô hấp

	


II. TỰ LUẬN: (7 đ)

Câu 7: (2 điểm) 
Hệ nội tiết có đặc điểm gì ? Nêu vai trò của hoocmôn ?

Câu 8: (2 điểm)

Tại sao trong khẩu ăn hằng ngày nếu thiếu iốt có thể dẫn đến bệnh bướu cổ. Hãy giải thích cơ chế điều hoà hoạt động của tuyến yên và tuyến giáp.

Câu 9: (2 điểm) Nêu biện pháp bảo vệ tai.

Câu 10: (1 điểm) Tại sao không nên đọc sách ở nơi thiếu ánh sáng, trên tàu xe bị xóc nhiều ?
------ Hết -----
